CHUYÊN ĐỀ 1

CÁCH LÀM CÂU HỎI 3,4 ( THÔNG HIỂU, VẬN DỤNG THẤP )

CHO 3 ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

GV thực hiện: 
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Quốc Việt
A. Mục tiêu của chuyên đề

Khảo sát các dạng câu hỏi 3, 4 (thông hiểu, vận dụng thấp) trong đề thi tốt nghiệp THPT

Đánh giá về yêu cầu của câu hỏi

Định hướng cách làm, nội dung cần đảm bảo với 3 đối tượng học sinh (trung bình, khá, giỏi)

Đưa ra một vài ví dụ minh hoạ

B. Nội dung chuyên đề
I. Khảo sát các các dạng câu hỏi thông hiểu, vận dụng thấp trong đề thi tham khảo, đề minh hoạ, đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia trong những năm gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các đề minh họa của Bộ đều sử dụng văn bản ngoài chương trình sách giáo khoa nhưng lại đề cập đến vấn đề vô cùng gần gũi, thiết thực và mang tính giáo dục cao – vấn đề nghị lưc, niềm tin, niềm đam mê, khám phá bản thân…

Ma trận đề thi của Bộ qua các năm đã chỉ rõ, phần Đọc - hiểu gồm 3 cấp độ tư duy: Nhận biết, Thông hiểu và Vận dụng thấp. Trong đó, Thông hiểu, Vận dụng thấp thường là các cấp độ được sử dụng ở câu 3,4 nhằm phân loại năng lực HS.

Kết quả khảo sát:

	CẤP ĐỘ
	                                 DẠNG CÂU HỎI
	      ĐIỂM

	Thông hiểu

Kiểm tra năng lực hiểu và lý giải của người đọc
	- Nêu nội dung chính/ý nghĩa của…
- Chỉ ra và nêu tác dụng của (các) biện pháp tu từ có trong …
- Anh/ chị hiểu như thế nào về...?

- Tại sao tác giả cho rằng…
	- Từ 2018-2020: 0.75 điểm
- Từ 2021-2022: 1.0 điểm 

	Vận dụng

Đánh giá năng lực vận dụng của người đọc
	- Rút ra bài học, thông điệp ý nghĩa…

- Đồng tình/ phản đối ý kiến …
	- Từ 2018-2020:  1.0 điểm

- Từ 2021-2022: 0.5 điểm 


II. Định hướng cách làm bài đối với từng dạng câu ở các đối tượng HS khác nhau

1, Dạng 1: chỉ ra và nêu tác dụng của (các) biện pháp tu từ 

- HS nắm được khái niệm, phân loại, tác dụng của các biện pháp tu từ, nhận xét được về thái độ, tình cảm của tác giả khi sử dụng chúng.

- Cách làm bài và cách tính điểm thông thường

+ Gọi được tên của BPTT (0.25 điểm); Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh, câu văn có chứa BPTT (0.25 điểm) -> Cấp độ nhận biết

+ Nêu được hiệu quả / tác dụng về mặt nội dung : BPTT có tác dụng nhấn mạnh (đặc điểm/ tính chất/ đặc trưng/ khía cạnh… nào của các từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT), từ đó thể hiện (tư tưởng/ quan điểm/ suy nghĩ/ ý đồ/ thái độ … của tác giả) (0.25 điểm) ; Nêu được hiệu quả/ tác dụng về mặt nghệ thuật: Tùy thuộc vào từng BPTT mà tạo nên những hiệu quả khác nhau (0.25 điểm) -> Cấp độ thông hiểu

- Yêu cầu: 

+ Với HS đạt điểm dưới 5 (Từ đây gọi là Mức độ 1): Gọi được tên của BPTT, chỉ ra được đúng những từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT 

+ Với HS đạt điểm từ 5-7 (Từ đây gọi là Mức độ 2): Gọi được tên của BPTT, chỉ ra được những từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT, nêu chính xác tác dụng nghệ thuật.

+ Với HS đạt điểm trên 8 (Từ đây gọi là Mức độ 3): Gọi được tên của BPTT, chỉ ra được những từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT, nêu chính xác tác dụng nghệ thuật, có sự cảm nhận, đánh giá tinh tế về nội dung và thái độ của tác giả

VD1: Chỉ ra và nêu hiệu quả của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong những dòng sau:  

Khi bắt đầu bằng dối gian sẽ kết thúc bằng hối tiếc.

Khi bắt đầu bằng chân thành sẽ kết thúc bằng bình yên.

Gợi ý trả lời và yêu cầu với từng mức độ:
	MỨC ĐỘ 1
	MỨC ĐỘ 2
	MỨC ĐỘ 3

	- Chỉ ra 01 BPTT:

+ Gọi tên: Điệp cấu trúc (0,25đ)

+ Từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT: Khi bắt đầu bằng …  sẽ kết thúc bằng ... (0,25 đ)
	- Chỉ ra 01 BPTT:

+ Gọi tên: Điệp cấu trúc (0,25đ)

+ Từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT: Khi bắt đầu bằng …  sẽ kết thúc bằng ... (0,25 đ)

- Hiệu quả:

+ Về NT: Phép điệp cấu trúc tạo âm hưởng nhịp nhàng, hài hòa, cân đối.

+ Về ND: Nhấn mạnh vào mối quan hệ bắt đầu - kết thúc
-> đạt 0,25đ
	- Chỉ ra 01 BPTT:

+ Gọi tên: Điệp cấu trúc (0,25đ)

+ Từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT: Khi bắt đầu bằng …  sẽ kết thúc bằng ... (0,25 đ)
- Hiệu quả:

+ Về NT: Phép điệp cấu trúc tạo âm hưởng nhịp nhàng, hài hòa, cân đối (0,25 đ)

+ Về ND: Nhấn mạnh vào mối quan hệ bắt đầu - kết thúc, nguyên nhân - kết quả, vốn là quy luật của cuộc sống,thể hiện tầm quan trọng của sự chân thành, từ đó nhắn nhủ mỗi người nên lựa chọn lối sống đúng đắn, tích cực (0,25 đ)


VD2: Chỉ ra và nêu hiệu quả của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong những dòng sau:

Vì triệu năm đã là như thế, cuộc đời có hôm nắng đẹp, có ngày mưa dầm, có tuần mây đen như đè nặng, có khoảnh khắc u ám tối dạ, rỗng đầu, nhưng Mặt Trời vẫn mọc mỗi sớm mai.

Gợi ý trả lời và yêu cầu với từng mức độ:
	MỨC ĐỘ 1
	MỨC ĐỘ 2
	MỨC ĐỘ 3

	- Chỉ ra 01 BPTT:

+ Gọi tên: Liệt kê (0,25đ)

+ Từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT: có hôm nắng đẹp, có ngày mưa dầm, có tuần mây đen, có khoảnh khắc u ám tối dạ, rỗng đầu (0,25 đ)
	- Chỉ ra 01 BPTT:

+ Gọi tên: Liệt kê (0,25đ)

+ Từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT: có hôm nắng đẹp, có ngày mưa dầm, có tuần mây đen, có khoảnh khắc u ám tối dạ, rỗng đầu (0,25 đ)- Hiệu quả:

+ Về NT: Giúp câu trở nên sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi tả, giàu hình ảnh.

+ Về ND: Nhấn mạnh vào sự muôn màu của cuộc sống
-> đạt 0,25đ
	- Chỉ ra 01 BPTT:

+ Gọi tên: Liệt kê (0,25đ)

+ Từ ngữ, hình ảnh có chứa BPTT: có hôm nắng đẹp, có ngày mưa dầm, có tuần mây đen, có khoảnh khắc u ám tối dạ, rỗng đầu (0,25 đ)- Hiệu quả:

+ Về NT: Giúp câu trở nên sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi tả, giàu hình ảnh.

+ Về ND: Nhấn mạnh vào sự muôn màu trong quy luật của cuộc sống, từ đó nhấn mạnh thái độ sống cần thiết. 
-> đạt 0,25đ


2, Dạng 2: Anh/chị hiểu như thế nào về … / Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng …

- HS đọc - hiểu được các từ ngữ, các phép tu từ, hình ảnh, chi tiết, mạch cảm xúc, nhân vật, sự kiện…, phát hiện được tư tưởng, tình cảm mà tác giả gửi gắm trong văn bản, kết hợp với sự cảm thụ, suy ngẫm, kinh nghiệm của bản thân, đưa ra những lí giải nhất định về nội dung, ý nghĩa của vấn đề cùng thái độ, tình cảm của người viết.

- Cách làm bài:

+ HS nêu nội dung của vấn đề: phân tách thành các vế rõ ràng, gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng và bước đầu giải nghĩa; lí giải vấn đề dựa trên văn bản, làm rõ tư tưởng, thái độ của người viết 

+ HS thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề đó 
- Yêu cầu: 

+ Mức độ 1: HS nêu nội dung của vấn đề: phân tách thành các vế, giải nghĩa những từ ngữ quan trọng

+ Mức độ 2: HS nêu nội dung của vấn đề; bước đầu lí giải được vấn đề dựa trên văn bản

+ Mức độ 3: HS nêu nội dung của vấn đề; lí giải vấn đề dựa trên văn bản, làm rõ tư tưởng, thái độ của người viết; HS thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề đó

VD: Anh/chị hiểu như thế nào về lời thú nhận của người con trong khổ thơ sau:

 Nhưng mẹ ơi con xin thú thật

Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào

Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất

Con thấy mình nhỏ bé làm sao

Gợi ý trả lời và yêu cầu với từng mức độ:
	MỨC ĐỘ 1
	MỨC ĐỘ 2
	MỨC ĐỘ 3

	- Chỉ ra lời thú nhận của người con trong khổ thơ:

+ Kiêu hãnh, ngẩng cao đầu trước mọi uy nghi 
+ Nhỏ bé trước sự dịu dàng chân chất của mẹ 


	- Chỉ ra lời thú nhận của người con trong khổ thơ: (0,5đ)

+ Kiêu hãnh, ngẩng cao đầu trước mọi uy nghi 
+ Nhỏ bé trước sự dịu dàng chân chất của mẹ 

- Lí giải: Với mẹ, con dù khôn lớn, vẫn luôn cần sự chở che, bảo bọc (0,25đ)
	- Chỉ ra lời thú nhận của người con trong khổ thơ: (0,5đ)

+ Con kiêu hãnh trước mọi uy nghi 
+ Nhưng cảm thấy mình nhỏ bé trước sự dịu dàng chân chất của mẹ 

- Lí giải: 

+ Mẹ luôn bảo bọc, che chở và là chỗ dựa cho con 

+ Con dù khôn lớn, trưởng thành, vẫn luôn nhỏ bé trước tình yêu vĩ đại của mẹ 
-> tình yêu, lòng biết ơn của con đối với mẹ (0,5đ)


VD: Anh/chị hiểu như thế nào về câu: Anh hùng không phải là mẫu người “hoàn hảo” vì chẳng có ai hoàn hảo?

Gợi ý trả lời và yêu cầu với từng mức độ:
	MỨC ĐỘ 1
	MỨC ĐỘ 2
	MỨC ĐỘ 3

	-Ý kiến của tác giả: 

+ con người vốn không ai hoàn hảo, toàn vẹn

+người anh hùng không hoàn hảo (0,25 đ)
	-Ý kiến của tác giả: 

+ con người vốn không ai hoàn hảo, toàn vẹn

+quan niệm về người anh hùng không hoàn hảo

-> điều bình thường, chân lí (0,5 đ)
	-Ý kiến của tác giả: 

+ con người vốn không ai hoàn hảo, toàn vẹn

+quan niệm về người anh hùng không hoàn hảo

-> điều bình thường, chân lí  (0,5 đ)

-> Phủ nhận quan niệm thần thánh hóa; đồng thời mang lại cái nhìn khách quan về người anh hùng, họ cũng có khiếm khuyết, cũng mắc phải sai lầm như những người khác. 

-> Thái độ đồng cảm, trân trọng (0,5)


3, Dạng câu hỏi: Thông điệp/ Bài học/ Suy nghĩ/ Ý kiến ….
- Bước 1: Xác định câu trả lời của bản thân: Đồng tình hay không/ Thông điệp (là 1 câu trong văn bản, hoặc rút ra từ văn bản). Yêu cầu ngắn gọn, đúng trọng tâm

- Bước 2: Lí giải quan điểm của bản thân

+ Đầu tiên, lí giải dựa trên quan niệm chung của xã hội, pháp luật làm rõ nội dung của vấn đề.

+ Tiếp theo, lí giải dựa trên quan niệm bản thân, lứa tuổi, xu hướng phát triển để có 1 cuộc sống tích cực, ý nghĩa.

VD: Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: Cuộc sống luôn ẩn chứa sự sắp đặt tuyệt diệu trong những sự việc dường như là khó khăn nhất? Vì sao?

	MỨC ĐỘ 1
	MỨC ĐỘ 2
	MỨC ĐỘ 3

	- Bày tỏ quan điểm: đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần. (0,25đ)


	- Bày tỏ quan điểm: đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần.

- Lí giải trong trường hợp đồng tình: Cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn, thử thách yêu cầu con người vượt qua.

(0,25 đ)
	- Bày tỏ quan điểm: đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần. (0,25 đ)
- Lí giải trong trường hợp đồng tình: 

+Cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn, thử thách yêu cầu con người vượt qua.

+ Thử thách sẽ phát huy những giá trị vốn có của cá nhân, giúp con người khám phá được những năng lực của bản thân, hiểu mình hơn…


4, Dạng câu hỏi yêu cầu hiểu nghĩa của từ, câu: 

- Vận dụng thao tác giải thích để giải quyết, trả lời câu hỏi (là gì ?), với một câu dài, cần xem xét có bao nhiêu vế, hiểu lần lượt từng vế, sau đó mới khái quát nghĩa cả câu.

VD: Anh/ chị hiểu như thế nào về nghĩa của hai câu:

Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên mà sống
Ý 1: Đất là điều kiện, là môi trường sống chung cho mọi hạt giống

Ý 2: Những chồi non phải tự mình vươn lên, sống khỏe mạnh hay yếu ớt đều là do tự mình quyết định

→ Nghĩa của hai câu: Muốn nói tới con người chúng ta ai sinh ra cũng có điều kiện được sống, còn sống như thế nào thì tự mình phải quyét định, phải nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân, sống có ích.

II, BÀI TẬP

ĐỀ 1:

Đọc đoạn trích:

Họ gánh về cho tôi mùa ổi mùa xoài mùa mận

Mùa sen mùa cốm trên vai

Cả nắng ban mai cả hoàng hôn tím

Ngày đi rưng rưng đôi dép lê

Tôi mua được mùa ổi mùa sen bằng đồng bạc lẻ

Đồng bạc lặng lẽ

Thấm đẫm sương đêm thấm đẫm mồ hôi

Sau lưng họ đồng làng mồ côi hun hút gió

Vòng tay ngỏ

Lời ru con căng sữa


Họ gánh về cổng tôi bao mùa trinh nguyên, những mùa

tôi sẽ quên nếu thiếu họ

Hương nhãn Hưng Yên vừa vào mùa, sen Tây Hồ vừa nở,

cốm làng Vòng vừa trăn trở những hạt xanh

Họ gánh tặng tôi ngọn gió mát lành đồng quê

Nơi mẹ và con và chồng họ đứng chờ […]

Những ngôi sao của tôi

Gánh trên vai mình hẩm hiu số phận

Vô danh giữa đời thường

Dẫu đôi lúc đặt vào mắt tôi bao tia nhìn mang hình dấu hỏi.

(Trích Những ngôi sao mang hình quang gánh, Nguyễn Phan Quế Mai, 




















www.thivien.vn)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn trích trên. ( phương thức biểu đạt)

Câu 2: Hình ảnh quê hương hiện lên trong nỗi nhớ của nhà thơ qua những từ ngữ nào?

Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về câu thơ: “Họ gánh tặng tôi ngọn gió mát lành đồng quê”.

Câu 4: Khổ thơ cuối gợi cho anh/chị suy nghĩ, trăn trở gì về thân phận của những 

người gánh hàng rong?
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Thể thơ: tự do. phương thức biểu đạt: Biểu cảm

Câu 2:  Hình ảnh quê hương hiện lên trong nỗi nhớ của nhà thơ qua những từ ngữ: mùa ổi, mùa mận, mùa xoài, mùa sen, mùa cốm, ngọn gió đồng quê…

- Như vậy, quê hương trong nỗi nhớ của nhà thơ gắn liền với nhưng gì gần gũi, thân thuộc, bình dị nhất.

Câu 3:

- Câu thơ: “Họ gánh tặng tôi ngọn gió mát lành đồng quê” là cách nói ý nhị, chỉ những gang hánh rong như những ngọn gió mát lành của quê hương.

- Câu thơ mang lại hình dung về cảm nhận của tác giả về những kỉ niệm tuổi thơ gắn bó với những gánh hàng rong quen thuộc. Những gang hàng đó không chỉ chở những sản vật của quê hương mà hơn cả là nét đẹp của quê nhà.

Câu 4: Khổ thơ cuối:

Những ngôi sao của tôi

Gánh trên vai mình hẩm hiu số phận

Vô danh giữa đời thường

Dẫu đôi lúc đặt vào mắt tôi bao tia nhìn mang hình dấu hỏi.

là những suy nghĩ, trăn trở của tác giả về thân phận con người:

-Những người gánh hàng rong phải mưu sinh, lo lắng cho   cuộc sống thường ngày của họ.

-Họ là những người vô danh, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người nhưng liệu có ai quan tâm đến họ. Là một người có tấm lòng thương cảm, xót xa, tác giả tự đặt dấu hỏi cho mình về thân phận người nghèo khó trong xã hội.

ĐỀ 2

Đọc văn bản sau:

Biển trời soi mắt nhau

Cho sao về với sóng

Biển có trời thêm rộng

Trời xanh cho biển xanh

Mặt trời lên đến đâu

Cũng lên từ phía biển

Nơi ánh sáng bắt đầu

Tỏa triệu vòng yêu mến.
Biển ơi! Biển thẳm sâu

Dạt dào mà không nói

Biển ơi cho ta hỏi

Biển mặn từ bao giờ

Nhặt chi con ốc vàng

Sóng xô vào tận bãi

Những cái gì dễ dãi

Có bao giờ bền lâu…


Biển chìm trong đêm thâu

Ðể chân trời lại rạng

Khát khao điều mới lạ

Ta đẩy thuyền ra khơi

Dù bão giông vất vả

Không quản gì biển ơi!

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Và phương thức biểu đạt.

Câu 2 : Xác định những từ ngữ chỉ tính chất của biển.

Câu 3 : Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của 01 biện pháp tu từ trong các dòng thơ sau:

Biển ơi! Biển thẳm sâu

Dạt dào mà không nói

Biển ơi cho ta hỏi

Biển mặn từ bao  giờ.

Câu 4 : Trình bày suy nghĩ của anh/chị về thông điệp đặt ra trong hai câu thơ: 

“Những cái gì dễ dãi,

Có bao giờ bền lâu”

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Thể thơ: ngũ ngôn. Và phương thức biểu đạt: Biểu cảm.

Câu 2: Những từ ngữ chỉ tính chất của biển: rộng, xanh, thẳm sâu, dạt dào, mặn.

Câu 3: Thí sinh có thể chỉ ra một trong số các biện pháp nghệ thuật sau:

* Biện pháp tu từ: Nhân hóa (Biển ơi)

→ Tác dụng: Lời thơ thêm sinh động, gợi cảm. Hình tượng biển trở nên gần gũi như một con người cũng có cảm xúc, tâm hồn, có thể tâm sự, chuyện trò.

*Biện pháp tu từ: Điệp từ (biển, biển ơi)

→ Tác dụng: Tạo nên một điệp khúc nhịp nhàng, đầy dư ba trong lòng người đọc, nhấn mạnh hình ảnh biển thẳm sâu nhưng thầm lặng, kín đáo. Nhắc đến phẩm chất đó cũng là lời nhắc nhở về bài học càng nhiều trải nghiệm, nhiều kinh qua thì con người lại càng thâm trầm, sâu sắc, khiêm tốn.

Câu 4: Nội dung hai câu thơ: “Những cái gì dễ dãi/ Có bao giờ bền lâu”: Nhấn mạnh thông điệp trong cuộc sống, đó là để đạt được những giá trị bền vững thì con người cần phải vượt qua những khó khăn, mất mát, tổn thất. Những thứ gì đạt được dễ dãi chưa chắc sẽ bền vững.

-Câu thơ mang tính triết lí sâu sắc. Những điều dễ dãi, dễ dàng đạt được như con ốc vàng sóng xô vào tận bãi cát là những giá trị sẵn có, không cần phấn đấu, không cần đấu tranh mà cũng có được thì sẽ dễ mất đi. Câu thơ là lời nhắc nhở mỗi con người về lối sống cần phải nỗ lực, quyết tâm hướng đến những giá trị bền vững bằng sự đấu tranh, bằng sự khẳng định, quyết tâm, thậm chí cả hi sinh, mất mát.

ĐỀ  3

Đọc văn bản sau:

Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa

Tôi đi tìm em nàng tiên bé nhỏ

Em ở đâu giữa muôn trùng sóng bể

Sóng bồn chồn vỡ dưới chân tôi…

Tôi đã tin cổ tích tự lâu rồi,

Như em vẫn tin tình yêu có thực.

Đi hết tuổi thơ tôi còn day dứt,

Hoàng tử vô tình hay Andecxen quên?

Biển mặn mòi như nước mắt của em,

Cho tôi mơ về những điều không thể.

Em là nàng tiên mang trái tim trần thế,

Bởi biết yêu nên đã hoá con người.
Thôi ngủ đi em biển đã xa rồi,

Biển đã xa em đừng thao thức nữa…

Khi tình yêu không là hai nửa

Nguyên vẹn bao giờ mà vỡ tan thêm…

Thôi ngủ đi nào, đêm Andecxen

Dẫu tuyết lạnh vào ngày mai bão tố,

Dẫu thạch thảo nở hoa bốn mùa dang dở,

Que diêm cuối cùng sẽ cháy trọn tình yêu.

(Lời ru miền cổ tích, Hoàng Cẩm Giang, Tạp chí Văn học và 













Tuổi trẻ, số tháng 12/2008)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1 : Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.

Câu 2 : Bài thơ gợi nhắc đến những tác phẩm nào của nhà văn Andecxen? Theo anh/chị, việc gợi dẫn này có tác dụng gì?

Câu 3 : Chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ: “Biển mặn mòi như nước mắt của em”. 

Câu 4: Cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật trữ tình trong đoạn trích được thể hiện trong khổ thơ cuối. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm

Câu 2: Các tác phẩm được gợi nhắc: Nàng tiên cá (qua câu thơ “Em là nàng tiên mang trái tim trần thế/ Bởi biết yêu nên đã hoá con người”), Cô bé bán diêm (qua câu thơ “Que diêm cuối cùng vẫn cháy trọn tình yêu”). 

- Tác dụng: 

+ Gợi dẫn đến những truyện cổ tích của nhà văn Andecxen, mang đến cho người đọc những cảm nhận nhẹ nhàng mà thấm thía từ những câu chuyện cổ. 

+ Mang đến màu sắc cổ tích cho bài thơ. 

Câu 3: Biện pháp nghệ thuật: So sánh (Biển mặn mòi như nước mắt của em)

- Tác dụng: Là cách nói hình ảnh nhắc đến nàng tiên cá trong câu chuyện cổ của Andecxen nhưng cũng là người phụ nữ hiền dịu, sẵn sàng vượt qua những khó khăn gian khổ trong đời sống thực. Việc sử dụng so sánh khiến hình ảnh thơ gần gũi, sinh động, hấp dẫn, giàu sức gợi hơn. 

Câu 4: Những nét đẹp của nhân vật trữ tình được thể hiện trong khổ cuối: 

- Nhân vật trữ tình trong bài thơ là một người đam mê truyện cổ tích, những câu chuyện đem đến những bài học ý nghĩa của cuộc đời, gắn bó với cuộc đời thật. 

- Đây là một con người giàu ước mơ, hi vọng vào tương lai. Cách nói “Dẫu tuyết lạnh vào ngày mai bão tố/ Dẫu thạch thảo nở hoa bốn mùa dang dở” khẳng định cuộc đời vẫn có thể có nhiều khó khăn, gian khổ nhưng nếu con người giữ vững niềm đam mê cuộc sống, tin tưởng vào một cuộc đời tốt đẹp thì vẫn có thể vượt qua.

- Nhân vật trữ tình còn là một người giàu tình yêu cuộc sống, yêu con người: “Que diêm cuối cùng sẽ cháy trọn tình yêu”. Vừa gợi lại câu chuyện cổ Cô bé bán diêm, tác giả cũng xây dựng hình ảnh nhân vật trữ tình luôn hướng về những điều tốt đẹp trong tình yêu cuộc sống. 

ĐỀ  4
Đọc đoạn trích sau:

Trong mỗi chú bé đều âm ỉ giấc mơ bay lên. Tôi cũng thấy thế. Em chắc vẫn còn nuôi giấc mơ đó. Nhưng khi lớn lên, đôi khi những tầng mây thâm thấp thôi cũng khiến ta như bị che khuất tầm nhìn. Tệ hơn, những tầng mây sũng nước thậm chí có thể che khuất cả những giấc mơ, đè nén khát vọng của mỗi người. Một ngày mây mù có thể khiến ta yếu ớt và bi lụy. Một chút thất bại cũng như mây mù kéo đến, có thể làm em rút vào tổ kén u uất, bi quan. Ai đó nói rằng cách tốt nhất để hóa giải khó khăn là đi xuyên qua nó. Đi xuyên qua mây mù bằng giấc mơ phi công gìn giữ từ thơ bé. Đi xuyên qua gian khó bằng lòng lạc quan. Đi xuyên qua u mê bằng khao khát hướng đến trí tuệ, thông sáng. Đi xuyên qua thất bại bằng sự điềm đạm trưởng thành.

 
Vì triệu năm đã là như thế, cuộc đời có hôm nắng đẹp, có ngày mưa dầm, có tuần mây đen như đè nặng, có khoảnh khắc u ám tối dạ, rỗng đầu, nhưng Mặt Trời vẫn mọc mỗi sớm mai. Không phải ai cũng có thể trở thành phi công lái Airbus hay Boeing đúng y như giấc mơ tuổi nhỏ. Nhưng ai cũng có thể học cách giữ cho mình giấc mơ bay xuyên qua những tầng mây, đón nắng rọi sáng tâm hồn khiến nụ cười luôn nở trên môi mỗi người.

(Bay xuyên những tầng mây, Hà Nhân, NXB Văn học, 2016, tr.98)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Nêu hiệu quả của phép liệt kê được sử dụng trong câu văn: “Vì triệu năm đã là như thế, cuộc đời có hôm nắng đẹp, có ngày mưa dầm, có tuần mây đen như đè nặng, có khoảnh khắc u ám tối dạ, rỗng đầu, nhưng Mặt Trời vẫn mọc mỗi sớm mai”.

Câu 3: Vì sao tác giả lại cho rằng cách tốt nhất để hóa giải khó khăn là đi xuyên qua nó?

Câu 4: Điều anh/chị tâm đắc nhất từ đoạn trích trên là gì? Vì sao?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

Câu 2: Hiệu quả của phép liệt kê:

- Nhấn mạnh cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ẩn chứa nhiều tình huống bất ngờ, phong phú chờ đón chúng ta nhưng nếu biết lạc quan thì điều tốt đẹp sẽ tới.

- Tạo tính hình tượng cho lời văn.

Câu 3: Tác giả cho rằng cách tốt nhất để hóa giải khó khăn là đi xuyên qua nó bởi khi ta có đủ dũng cảm dám đối mặt với thử thách, không né tránh, không nản lòng, tìm cách khắc phục, giải quyết khó khăn, con người sẽ vững vàng, trưởng thành, rèn luyện bản lĩnh và thành công. 

Câu 4: Thí sinh có thể trả lời theo suy nghĩ, quan điểm của cá nhân nhưng cần lí giải một cách logic, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

Gợi ý:

- Không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cho bản thân trong mọi hoàn cảnh vì ước mơ giúp con người sống có ý nghĩa, có lí tưởng, có khát vọng và hoài bão...

- Trong cuộc sống, con người có lúc gặp phải khó khăn, thử thách, thất bại, thậm chí là mất mát nhưng nếu con người có bản lĩnh và kiên trì sẽ vượt qua tất cả...


